
STT Nhóm vật liệu
Tên vật liệu/loại vật 

liệu xây dựng
Đơn vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*)

1 Bê tông
Bê tông nhựa nóng 

C9,5
đồng/ tấn

TCVN 13567-1 : 
2022

BTNC 9,5
Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 
Thương Mại SIC

Việt Nam

 Giao tại trạm: Tổ 18, Khu phố Tân 
Lập, Phường Phước Tân, Tp. Đồng Nai 
thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại SIC

Theo thỏa thuận

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng 
Thương Mại SIC

1.519.000

2 Bê tông
Bê tông nhựa nóng 

C12,5
đồng/ tấn

TCVN 13567-1 : 
2022

BTNC 12,5
Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 
Thương Mại SIC

Việt Nam

 Giao tại trạm: Tổ 18, Khu phố Tân 
Lập, Phường Phước Tân, Tp. Đồng Nai 
thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại SIC

Theo thỏa thuận

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng 
Thương Mại SIC

1.494.000

3 Bê tông Bê tông nhựa nóng C16 đồng/ tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNC 16

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 
Thương Mại SIC

Việt Nam

 Giao tại trạm: Tổ 18, Khu phố Tân 
Lập, Phường Phước Tân, Tp. Đồng Nai 
thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại SIC

Theo thỏa thuận

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng 
Thương Mại SIC

1.477.000

4 Bê tông Bê tông nhựa nóng C19 đồng/ tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNC 19

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 
Thương Mại SIC

Việt Nam

 Giao tại trạm: Tổ 18, Khu phố Tân 
Lập, Phường Phước Tân, Tp. Đồng Nai 
thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại SIC

Theo thỏa thuận

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng 
Thương Mại SIC

1.458.000

5 Nhựa đường
CarboncorAsphalt- CA 

9.5
đồng/ tấn

TCCS 09 : 
2024/CĐBVN - 

Lớp vật liệu 
Carboncor Asphalt 
trong xây dựng và 

sửa chữa kết cấu áo 
đường ô tô - Thi 

công và nghiệm thu

Bao 25kg
Công ty Cổ phần 
Carbon Việt Nam - 
CN Đồng Nai 

Việt Nam

Giao tại Nhà máy ( địa 
chỉ nhà máy: Số 2, đường 

số 1 KCN Thạnh Phú, 
phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai)

Công ty Cổ phần 
Carbon Việt 
Nam - CN Đồng 
Nai 

                3.830.000 

6 Nhựa đường
CarboncorAsphalt - CA 

12.5
đồng/ tấn

TCCS 09 : 
2024/CĐBVN - 

Lớp vật liệu 
Carboncor Asphalt 
trong xây dựng và 

sửa chữa kết cấu áo 
đường ô tô - Thi 

công và nghiệm thu

Bao 25kg
Công ty Cổ phần 
Carbon Việt Nam - 
CN Đồng Nai 

Việt Nam

Giao tại Nhà máy ( địa 
chỉ nhà máy: Số 2, đường 

số 1 KCN Thạnh Phú, 
phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai)

Công ty Cổ phần 
Carbon Việt 
Nam - CN Đồng 
Nai 

                3.830.000 

PHỤ LỤC 10
Công bố giá sản phẩm bê tông nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Thông báo số............../TB-SXD-KTVLXD ngày ............/.........../2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn 
(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)
Đơn vị tính: đồng



STT Nhóm vật liệu
Tên vật liệu/loại vật 

liệu xây dựng
Đơn vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*)

7 Nhựa đường
CarboncorAsphalt- 

CA6.7
đồng/ tấn

TCCS 09 : 
2024/CĐBVN - 

Lớp vật liệu 
Carboncor Asphalt 
trong xây dựng và 

sửa chữa kết cấu áo 
đường ô tô - Thi 

công và nghiệm thu

Bao 25kg
Công ty Cổ phần 
Carbon Việt Nam - 
CN Đồng Nai 

Việt Nam

Giao tại Nhà máy ( địa 
chỉ nhà máy: Số 2, đường 

số 1 KCN Thạnh Phú, 
phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai)

Công ty Cổ phần 
Carbon Việt 
Nam - CN Đồng 
Nai 

                3.870.000 

8 Nhựa đường

Carboncor Asphalt- 
CA19

(Bê tông nhựa rỗng 
Carbon)

đồng/ tấn

TCCS 09 : 
2024/CĐBVN - 

Lớp vật liệu 
Carboncor Asphalt 
trong xây dựng và 

sửa chữa kết cấu áo 
đường ô tô - Thi 

công và nghiệm thu

Bao 25kg
Công ty Cổ phần 
Carbon Việt Nam - 
CN Đồng Nai 

Việt Nam

Giao tại Nhà máy ( địa 
chỉ nhà máy: Số 2, đường 

số 1 KCN Thạnh Phú, 
phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai)

Công ty Cổ phần 
Carbon Việt 
Nam - CN Đồng 
Nai 

                2.975.000 

9 Bê tông
Bê tông nhựa nóng 
C9,5

đồng/ tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNN C9,5

Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

Việt Nam

- Đơn giá là đơn giá bán tại trạm bê 
tông nhựa nóng: Mỏ đá lô 1, Ấp Tân 
Trung, Xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh 
thuộc Công ty TNHH Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc
- Giao hàng lên phương tiện của bên 
mua (BTNN dạng xá)

Giao tại trạm
Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

                1.740.000 

10 Bê tông
Bê tông nhựa nóng 
C12,5

đồng/ tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNN C12,5

Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

Việt Nam

- Đơn giá là đơn giá bán tại trạm bê 
tông nhựa nóng: Mỏ đá lô 1, Ấp Tân 
Trung, Xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh 
thuộc Công ty TNHH Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc
- Giao hàng lên phương tiện của bên 
mua (BTNN dạng xá)

Giao tại trạm
Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

                1.730.000 

11 Bê tông Bê tông nhựa nóng C16 đồng/ tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNN C16

Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

Việt Nam

- Đơn giá là đơn giá bán tại trạm bê 
tông nhựa nóng: Mỏ đá lô 1, Ấp Tân 
Trung, Xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh 
thuộc Công ty TNHH Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc
- Giao hàng lên phương tiện của bên 
mua (BTNN dạng xá)

Giao tại trạm
Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

                1.720.000 

12 Bê tông Bê tông nhựa nóng C19 đồng/tấn
TCVN 13567-1 : 

2022
BTNN C19

Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

Việt Nam

- Đơn giá là đơn giá bán tại trạm bê 
tông nhựa nóng: Mỏ đá lô 1, Ấp Tân 
Trung, Xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh 
thuộc Công ty TNHH Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc
- Giao hàng lên phương tiện của bên 
mua (BTNN dạng xá)

Giao tại trạm
Công ty TNHH 
Xây Dựng Cầu 
Đường Tấn Lộc

                1.710.000 
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